
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,110.13 -0.37% 10.23%
HNX 227.23 -0.52% 10.68%
VN30 1,104.49 -0.21% 9.88%
UPCOM 85.22 0.15% 18.94%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -328.60
Tổng GTGD (tỷ) 16,918.81 -20.91% 96.37%

INTRADAY VNINDEX 14/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,080 -0.10% 10.10%
FUEMAV30 13,100 -0.08% 9.90%
FUESSV30 13,670 0.22% 9.54%
FUESSV50 17,090 -0.06% 21.64%
FUESSVFL 17,990 -0.06% 25.37%
FUEVFVND 25,290 -0.32% 12.90%
FUEVN100 15,000 -0.27% 15.83%

VN30F2312 1,104 -0.28%
VN30F2401 1,105 -0.23%
VN30F2403 1,102 -0.11%
VN30F2406 1,103 0.03%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,686.25 -0.73% 25.26%
Shanghai 2,958.99 -0.33% -4.22%
Shenzhen 9,417.97 -0.62% -14.51%
Hang Seng 16,402.19 1.07% -17.08%
Kospi 2,544.18 1.34% 13.76%
BSE Sensex 70,547.76 1.38% 15.95%
STI (Singapore) 3,122.95 0.60% -3.95%
SET (Thái Lan) 1378.94 1.54% -17.45%
Dầu Brent ($/thùng) 75.51 0.84% -12.11%
Vàng ($/ounce) 2,036.78 0.26% 11.53%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% -5 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.91% -1 -288

TPCP - 10 năm 2.33% -1 -257

USD/VND 24,428 0.16% 2.81%

EUR/VND 27,179 0.30% 5.92%

CNY/VND 3,469 0.64% -0.46%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/12/2023

Hầu hết chứng khoán châu Á đều tăng điểm vào thứ Năm sau khi Fed phát đi tín hiệu

tích cực về lãi suất đêm qua, mặc dù những lo ngại dai dẳng về tình trạng suy thoái

kinh tế ở Trung Quốc đã hạn chế mức tăng. Chỉ số Nikkei 225 giảm điểm trong ngày

hôm nay các cổ phiếu Nhật Bản bị chốt lời sau 3 phiên tăng điểm mạnh.

Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất mới trong 4 tháng vào thứ Năm sau khi Cục 

Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu rằng chu kỳ tăng lãi suất của họ đã kết thúc và sẽ bắt 

đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Chỉ số DXY ghi nhận lúc 17h Việt Nam dao động 

quanh mức 102.5, giảm 1.4% so với cuối ngày 13/12.

Ngày thực hiện

Trái ngược với thị trường châu Âu, hôm nay VnIndex có phiên giảm điểm thứ hai liên 

tiếp với thanh khoản thấp. Ngân hàng là ngành hiếm hoi tăng điểm. Trái lại, dầu khí và 

tài nguyên cơ bản là những nhóm tiêu cực nhất.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 84,400     0.84% -0.94% 1,453,088       1,796,569        
BID 41,600     0.00% 2.46% 1,427,746       1,442,125        
CTG 26,750     0.00% -0.56% 6,197,401       6,964,541        
TCB 30,550     0.16% -0.97% 4,716,325       4,260,534        
VPB 19,000     -1.04% -3.31% 13,732,934     19,083,973      
MBB 18,050     0.00% -1.10% 12,808,551     15,701,920      
HDB 18,900     0.27% 1.07% 10,515,705     12,562,898      
TPB 16,900     -0.59% -3.70% 5,858,240       6,560,844        
STB 27,100     -1.28% -5.08% 26,445,681     24,413,739      
VIB 18,900     -0.79% -2.07% 4,467,553       6,808,333        
ACB 22,500     0.90% 0.45% 11,061,211     13,315,898      
SHB 10,800     -0.92% -2.26% 36,563,788     48,734,648      

SSB 22,600     0.00% -0.44% 1,160,737       2,383,103        
GAS 76,900     0.00% -1.74% 10,092,366     8,199,655        
POW 11,300     -0.88% -2.28% 1,392,176       1,107,837        
PLX 34,350     -1.01% 2.34% 5,095,292       6,470,864        
VIC 43,800     -0.23% 1.51% 8,160,102       9,841,383        
VHM 40,300     -1.10% 0.22% 7,817,766       6,450,758        
VRE 22,850     -0.65% 0.00% 3,287,607       2,578,844        
VNM 68,400     0.29% 2.36% 2,993,601       3,129,785        
MSN 65,000     -1.22% -3.96% 740,651           818,895            
SAB 63,000     -1.56% -1.70% 641,276           617,982            
BCM 63,700     -0.31% 1.39% 494,140           1,018,254        
BVH 40,150     -0.86% 1.39% 494,140           1,018,254        
VJC 105,300  0.29% -0.38% 922,256           1,060,059        
FPT 96,200     1.05% 2.01% 3,280,961       3,503,363        
MWG 41,600     -0.24% 1.84% 11,972,970     13,695,491      
GVR 19,850     -0.50% -1.73% 2,475,769       3,092,346        
SSI 32,000     0.00% -2.59% 39,576,505     31,485,051      
HPG 27,050     -1.10% -1.99% 56,149,439     60,128,801      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ chiều ngày 14/12, giá xăng giảm 778 - 917 đồng/lít tùy loại, còn dầu diesel 

hạ 711 đồng/lít. 

VHM: Theo thống kê của VinaCapital, 80% số căn hộ của dự án Glory Heights 

của Vinhomes đã được bán.

VNM: Vinamilk giành giải Human Act Prize và Dự án Bền bỉ tại Giải thưởng 

Hành động vì cộng đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày hôm nay 14/12, tập đoàn FPT đã công bố thành lập công ty FPT 

Automotive có trụ sở tại Texas, Mỹ nhằm chinh phục thị trường phần mềm ô tô 

quy mô hàng trăm tỷ USD. FPT Automotive đặt mục tiêu trở thành nhà cung 

cấp dịch vụ và sản phẩm phần mềm cho ngành công nghiệp ô tô thế giới trị giá 

1 tỷ USD vào năm 2030.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa thông báo nâng xếp hạng đối với 

8 ngân hàng tại Việt Nam là Vietcombank, VietinBank, Agribank, ACB, MBB, 

HSBC Việt Nam, ANZ Việt Nam và Standard Chartered Việt Nam. Với 

Vietcombank, VietinBank và Agribank, Fitch Ratings đã đồng loạt nâng xếp 

hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của các ngân hàng này từ mức 'BB' lên 

'BB+' và xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ 'bb' lên mức 'bb+'. 

Nội dung

Cục Hàng không: Giá vé máy bay vẫn khá thấp so với thế giới;

Samsung chính thức soán ngôi Xiaomi, chiếm vị trí thống lĩnh thị trường smartphone tại quốc gia đông dân nhất thế giới;

Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc: Tiềm năng lớn nhưng cạnh tranh gay gắt;

Kênh đào Panama bị hạn hán, cản trở thương mại toàn cầu.

Hạ viện Mỹ chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Biden;

Kim ngạch nhập khẩu quặng sắt trong tháng 11 gấp đôi cùng kỳ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,110.13 -0.37% 10.23%
HNX 227.23 -0.52% 10.68%
VN30 1,104.49 -0.21% 9.88%
UPCOM 85.22 0.15% 18.94%
Net Foreign buy (B) -328.60
Total trading value (B) 16,918.81 -20.91% 96.37%

INTRADAY VNINDEX 12/14/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,080 -0.10% 10.10%
FUEMAV30 13,100 -0.08% 9.90%
FUESSV30 13,670 0.22% 9.54%
FUESSV50 17,090 -0.06% 21.64%
FUESSVFL 17,990 -0.06% 25.37%
FUEVFVND 25,290 -0.32% 12.90%
FUEVN100 15,000 -0.27% 15.83%

VN30F2312 1,103.90 -0.28%
VN30F2401 1,104.50 -0.23%
VN30F2403 1,102.30 -0.11%
VN30F2406 1,103.30 0.03%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,686.25 -0.73% 25.26%
Shanghai Component 2,958.99 -0.33% -4.22%
Shenzhen Component 9,417.97 -0.62% -14.51%
Hang Seng 16,402.19 1.07% -17.08%
Kospi 2,544.18 1.34% 13.76%
BSE Sensex 70,547.76 1.38% 15.95%
STI (Singapore) 3,122.95 0.60% -3.95%
SET (Thái Lan) 1,378.94 1.54% -17.45%
Brent oil ($/barrel) 75.51 0.84% -12.11%
Gold ($/ounce) 2,036.78 0.26% 11.53%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% -5 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.91% -1 -288

10 year-Gov. Bond 2.33% -1 -257

USD/VND 24,428 0.16% 2.81%

EUR/VND 27,179 0.30% 5.92%

CNY/VND 3,469 0.64% -0.46%
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ETF & DERIVATIVES

Most Asian stocks rallied today after the Fed gave a positive signal on interest rates

last night, although the upside was still limited by concerns about an economic

slowdown in China. The Nikkei 225 index dropped today as investors took profits

after three sessions of strong gains.

The US dollar dropped to a fresh four-month low on Thursday after the Federal 

Reserve indicated that its interest-rate hike cycle has ended and that lower 

borrowing costs are coming in 2024. The DXY index fluctuated around 102.5 

(recorded at 5:00 p.m Vietnam), down 1.4% compared to the end of December 13.
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MARKET BRIEF
12/14/2023

In contrast to the European market, today VnIndex had its second consecutive 

decline with low liquidity. Banking was a rare industry that closed in the green. In 

contrast, oil and gas, basic resources were the most negative groups.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 84,400     0.84% -0.94% 1,453,088       1,796,569        
BID 41,600     0.00% 2.46% 1,427,746       1,442,125        
CTG 26,750     0.00% -0.56% 6,197,401       6,964,541        
TCB 30,550     0.16% -0.97% 4,716,325       4,260,534        
VPB 19,000     -1.04% -3.31% 13,732,934     19,083,973      
MBB 18,050     0.00% -1.10% 12,808,551     15,701,920      
HDB 18,900     0.27% 1.07% 10,515,705     12,562,898      
TPB 16,900     -0.59% -3.70% 5,858,240       6,560,844        
STB 27,100     -1.28% -5.08% 26,445,681     24,413,739      
VIB 18,900     -0.79% -2.07% 4,467,553       6,808,333        
ACB 22,500     0.90% 0.45% 11,061,211     13,315,898      
SHB 10,800     -0.92% -2.26% 36,563,788     48,734,648      
SSB 22,600     0.00% -0.44% 1,160,737       2,383,103        
GAS 76,900     0.00% -1.74% 10,092,366     8,199,655        
POW 11,300     -0.88% -2.28% 1,392,176       1,107,837        
PLX 34,350     -1.01% 2.34% 5,095,292       6,470,864        
VIC 43,800     -0.23% 1.51% 8,160,102       9,841,383        
VHM 40,300     -1.10% 0.22% 7,817,766       6,450,758        
VRE 22,850     -0.65% 0.00% 3,287,607       2,578,844        
VNM 68,400     0.29% 2.36% 2,993,601       3,129,785        
MSN 65,000     -1.22% -3.96% 740,651           818,895            
SAB 63,000     -1.56% -1.70% 641,276           617,982            
BCM 63,700     -0.31% 1.39% 494,140           1,018,254        
BVH 40,150     -0.86% 1.39% 494,140           1,018,254        
VJC 105,300  0.29% -0.38% 922,256           1,060,059        
FPT 96,200     1.05% 2.01% 3,280,961       3,503,363        
MWG 41,600     -0.24% 1.84% 11,972,970     13,695,491      
GVR 19,850     -0.50% -1.73% 2,475,769       3,092,346        
SSI 32,000     0.00% -2.59% 39,576,505     31,485,051      
HPG 27,050     -1.10% -1.99% 56,149,439     60,128,801      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Panama Canal drought to disrupt global trade well into 2024.

The Civil Aviation Authority said domestic ticket prices are still low compared to the world;

Iron ore import turnover in November was twice as high as the same period;

Seafood exports to China have great potential but fierce competition;

The US House of Representatives officially authorized an impeachment investigation of President Biden;

Samsung officially usurped Xiaomi to become top smartphone seller in India;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

From 3:00 p.m on December 14, gasoline prices decreased by 778 - 917 

VND/liter depending on type, while diesel prices decreased by 711 

VND/liter.

VHM: According to VinaCapital statistics, Vinhomes' Glory Heights project 

has sold 80% of the apartments.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk won the Human Act Prize and the Persistence Project at the 

Community Action Awards.

FPT: On December 14, FPT Corporation announced the establishment of 

FPT Automotive company headquartered in Texas, USA. With a mission to 

drive the advancement of software-defined vehicles (SDV), shape the new 

mobility era, and deliver the highest standards of safety and superior 

experiences to customers, FPT Automotive sets its sights on becoming a 

billion-dollar world-class automotive services and products provider in 

2030. 

Fitch Ratings has just upgraded the ratings for 8 banks in Vietnam, 

including: Vietcombank, VietinBank, Agribank, ACB, MBB, HSBC Vietnam, 

ANZ Vietnam and Standard Chartered Vietnam. With Vietcombank, 

VietinBank and Agribank, Fitch Ratings has simultaneously upgraded the 

long-term foreign-currency issuer default rating (IDR) of these banks from 

'BB' to 'BB+' and the Government support rating from 'bb' to 'bb+'.
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